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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 
 
 

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 
CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ 

Mã hồ sơ: …………………. 

 
 
 
(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống: □) 
Đối tượng đăng ký: Giảng viên  ;  Giảng viên thỉnh giảng    
Ngành: Luật học; Chuyên ngành: Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 
1. Họ và tên người đăng ký: NGUYỄN VĂN QUÂN 
2. Ngày tháng năm sinh: 13/02/1982;  Nam   ; Nữ    ;  Quốc tịch: Việt Nam; 
Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không 
3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:     
4. Quê quán (xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố): xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh 
Nghệ An  
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố/thôn, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành 
phố): Căn hộ 12B06, A1, Vinhomes Gardenia, TDP 16, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ 
Liêm, Tp. Hà Nội 
6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): Trường Đại học Luật – 
ĐHQGHN, E1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. 
Điện thoại di động: 0942228822; E-mail: nvquan@vnu.edu.vn/nguyen.vnu@gmail.com 
7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 
Từ tháng 10 năm 2014 đến tháng 12 năm 2015: Giảng viên tại Học viện Khoa học xã hội. 
Từ tháng 01 năm 2016 đến tháng nay: Giảng viên Khoa Lý luận, lịch sử Nhà nước và pháp 
luật, Trường Đại học Luật, ĐHQG Hà Nội. 
Cơ quan công tác hiện nay: Trường Đại học Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội 
Địa chỉ cơ quan: E1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 
Điện thoại cơ quan: 024.37957495/024.37547913 
Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): Học viện Khoa học xã hội thuộc Viện Hàn 
lâm Khoa học xã hội Việt Nam. 
8. Đã nghỉ hưu từ tháng ………………năm ……………..………………………………… 
Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có): ……………..…………………………………….. 
Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn 
nộp hồ sơ): ……………..……… …………………………………………………………… 
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9. Trình độ đào tạo: 
- Được cấp bằng ĐH ngày 08 tháng 8 năm 2003; số văn bằng: QC 002721; ngành: Luật học, 
chuyên ngành: ………; Nơi cấp bằng đại học (trường, nước): Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt 
Nam. 
- Được cấp bằng ThS ngày 09 tháng 11 năm 2006; số văn bằng: TOULI 6030293; ngành: 
Luật; chuyên ngành: Luật so sánh các nước Pháp ngữ; Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Đại 
học Toulouse 1, Cộng hoà Pháp/ Bằng ThS (khác) ngày 10/01/2006, số văn bằng BORDIV 
5812669; ngành: Luật; chuyên ngành: Luật quy hoạch, xây dựng và bất động sản; Nơi cấp 
bằng ThS (trường, nước): Đại học Bordeaux IV Montesquieu, Cộng hoà Pháp. 
- Được cấp bằng TS ngày 20 tháng 11 năm 2014, số văn bằng TOULI 10880199 ngành Khoa 
học pháp lý (Luật học) Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Đại học Toulouse 1, Cộng hòa Pháp 
- Được cấp bằng TSKH ngày … tháng … năm ....; số văn bằng: ………..; ngành: ……….; 
chuyên ngành: ………………; Nơi cấp bằng TSKH (trường, nước): ……………………. 
10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày ……… tháng ……….. năm ……. , 
ngành: ……………………………………………..……………………………………….. 
11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS cơ sở: Trường Đại học 
Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội 
12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: 
Luật học 
13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

(1) Lý luận về nhà nước và pháp luật (các chủ đề nghiên cứu chính: các vận động và biến 
đổi của nhà nước và pháp luật trong bối cảnh toàn cầu hoá, pháp luật trong nhà nước pháp 
quyền, lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam thời thuộc địa). 

(2) Luật học so sánh (các chủ đề nghiên cứu chính: cấy ghép và tiếp nhận pháp luật). 
(3) Quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng (chủ đề nghiên cứu chính: mối liên 

hệ giữa quản trị và phòng, chống tham nhũng). 
14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

Kết quả đào tạo  
- Đã hướng dẫn (số lượng) 2 NCS bảo vệ thành công luận án TS (người hướng dẫn thứ 

2); 
- Đã hướng dẫn (số lượng) 07 (bảy) HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS. 
Kết quả nghiên cứu khoa học  
- Đề tài nghiên cứu khoa học: Đã hoàn thành một số đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên 

sau:  
+ Chủ nhiệm 02 đề tài cấp cơ sở (Khoa Luật – ĐHQGHN và Học viện Khoa học xã 

hội); 
+ Thành viên chính 01 đề tài cấp Bộ (Đại học quốc gia Hà Nội); 
+ Thành viên chính của 01 đề tài cấp quốc gia (Nafosted). 
- Bài báo khoa học trên tạp chí: Đã công bố 44 (bốn mươi bốn) bài báo khoa học tại các 

tạp chí khá đa dạng trong nước và quốc tế. Trong đó, có 04 (bốn) bài báo khoa học (viết bằng 
tiếng Anh) trên tạp chí quốc tế (03 bài trên tạp chí có uy tín), 06 bài báo khoa học bằng tiếng 



3 
 

Pháp trên tạp chí quốc tế có mã số xuất bản ISSN. Trong đó, có 19 bài trong các tạp chí khoa 
học uy tín trong nước được Hội đồng giáo sư nhà nước tính tối đa 01 điểm. 

- Báo cáo khoa học trong kỷ yếu hội thảo quốc tế: Đã công bố 01 (một) báo cáo khoa 
học (viết bằng tiếng Anh) trên kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế có phản biện, có chỉ số xuất 
bản ISBN. 

- Chủ biên và biên soạn sách chuyên khảo, giáo trình, sách tham khảo, kỷ yếu hội thảo 
quốc tế: Số lượng sách đã xuất bản 15 (mười lăm), trong đó: 14 (mười bốn) sách thuộc nhà 
xuất bản có uy tín (02 sách xuất bản ở nước ngoài); chủ biên/đồng chủ biên 3 cuốn sách (viết 
một mình 01 sách chuyên khảo, đồng chủ 01 sách chuyên khảo và 01 sách tham khảo). 

- Chuyên gia phản biện cho các tạp chí:  
+ Là chuyên gia phản biện cho tạp chí quốc gia uy tín: Tạp chí Luật học (Trường Đại 

học Luật Hà Nội); Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội (Học viện Khoa học xã hội). 
15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu): Không 

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời 
hạn hiệu lực của quyết định): Không 
B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 
1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:  

Tôi tự đánh giá mình có đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, kỹ năng, đạo đức của 
nhà giáo trong đào tạo đại học và sau đại học. Trong quá trình công tác, tôi luôn thực hiện 
công việc tận tâm, trách nhiệm, có tinh thần đổi mới, sáng tạo, hợp tác vì lợi ích chung, không 
vi phạm đạo đức nhà giáo, các quy tắc ứng xử của giảng viên, viên chức và nhà nghiên cứu. 

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn và nhiệm vụ được giao, tôi cũng tích cực tham gia 
một số hoạt động tự nguyện vì cộng đồng cho sinh viên và cán bộ như: hỗ trỡ hoạt động hợp 
tác quốc tế của cơ sở đào tạo, các tọa đàm tư vấn phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học, 
tư vấn, hỗ trợ chuyên môn trong công tác Đoàn – Hội sinh viên, CLB Luật gia trẻ. 
2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 
- Tổng số 09 năm giảng dạy trực tiếp (từ 2016) tại Trường Đại học Luật, ĐHQG Hà Nội 
- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn nộp 
hồ sơ: 

TT Năm học 

Số lượng 
NCS đã 

hướng dẫn 

Số lượng 
ThS đã 
hướng 

dẫn 

Số khóa 
luận tốt 
nghiệp 
ĐH đã 
hướng 

dẫn 

Số lượng giờ 
giảng dạy 
trực tiếp 
trên lớp 

Tổng số giờ giảng trực 
tiếp/giờ quy đổi/Số giờ định 

mức(*) 

Chính Phụ   ĐH SĐH  

1 
 

2018-2019 
 01 01  

 
 

296 
 

45 
341/485/229 

(được giảm trừ 15% giờ định mức 
vì làm GVCN) 

2 
 

2019-2020 
 01    

244 
 

82 
326/578/229 

(được giảm trừ 10% giờ định mức 
vì làm GVCN) 
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TT Năm học 

Số lượng 
NCS đã 

hướng dẫn 

Số lượng 
ThS đã 
hướng 

dẫn 

Số khóa 
luận tốt 
nghiệp 
ĐH đã 
hướng 

dẫn 

Số lượng giờ 
giảng dạy 
trực tiếp 
trên lớp 

Tổng số giờ giảng trực 
tiếp/giờ quy đổi/Số giờ định 

mức(*) 

Chính Phụ   ĐH SĐH  

3 
 

2020-2021 
  01  

307 97 
402/577/229.5 

(được giảm trừ 15% giờ định mức 
vì làm GVCN và cố vấn học tập) 

03 năm học cuối 

4 
 

2021-2022 
   

02 
 

 
 
 

 
375 

 
82 

457/631/229.5 
(được giảm trừ 15% giờ định mức 
vì làm GVCN và cố vấn học tập) 

5 
 

2022-2023 
   

01 
 
 

391 
 

97 
 

488/728/229.5 
(được giảm trừ 15% giờ định mức 
vì làm GVCN và cố vấn học tập) 

6 
 

2023-2024 
   

01 
 
 

 
420 

 
67 

487/689.1/229.5 
(được giảm trừ 15% giờ định mức 
vì làm GVCN và cố vấn học tập;  

 
(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết định 
số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 
15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 
- Từ 25/3/2015 đến trước ngày 11/9/2020, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm 
theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 
- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học ban hành 
kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; định mức giờ chuẩn 
giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, trong đó định mức của giảng viên thỉnh giảng 
được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ hữu. 
3. Ngoại ngữ: 
3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: tiếng Pháp 
a) Được đào tạo ở nước ngoài:  
- Học ĐH   ; Tại nước: ………………………….…..; Từ năm …… đến năm ……… 

   hoặc TSKH ; tại nước: - Bảo vệ luận văn ThS                   hoặc luận án TS 
Cộng hoà Pháp từ 10/2004 đến 04/2014.   
b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước: 
- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: ……. số bằng: …….; năm cấp:……… 
c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài:   

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ: Giảng dạy học phần Luật sở hữu công (droit des propriétés 
publiques) trong chương trình Cao học Luật hợp tác và kinh doanh quốc tế của 03 trường Đại 
học của Pháp tổ chức tại Trường Đại học Luật, ĐHQGHN. 
d) Đối tượng khác   ; Diễn giải: ……………………...…………………………………. 
3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ):  
4. Hướng dẫn NCS, HVCH đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 
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TT 
Họ tên NCS 
hoặc HVCH 

Đối tượng 
Trách nhiệm 
hướng dẫn 

Thời gian 
hướng dẫn 

từ …  đến … 

Cơ sở đào 
tạo 

Ngày, tháng, 
năm được cấp 
bằng/có quyết 
định cấp bằng 

NCS HVCH Chính Phụ 

1 
Bùi Nguyễn 
Phương Lê 

 
 
 

X   X 2017-2020 
Khoa Luật - 
ĐHQGHN 

QĐ công nhận học 
vị và cấp bằng số 
2311/QĐ-
ĐHQGHN ngày 
08/7/2022; cấp 
bằng ngày 
05/9/2022 

2 Hà Ngọc Anh 

 
 
 

X   X 2017-2020 
Học viện 

Khoa học xã 
hội 

QĐ công nhận 
học vị và cấp 

bằng số 271/QĐ-
HVKHXH ngày 
10/3/2021; cấp 

bằng ngày 
11/3/2021 

3  
Nguyễn Thị 
Diễm Quỳnh 

 HVCH 
(chuyên 
ngành 

LL&LSNN
&PL) 

  2023-2024 
Trường Đại 
học Luật-
ĐHQGHN 

QĐ công nhận và 
cấp bằng số 

405/QĐ-ĐHL, 
ngày 02/4/2024  

4 
Nguyễn Thị 
Tuyết Nhung 

 
HVCH 
(chuyên 
ngành 

LL&LSNN
&PL) 

  2022-2023 
Trường Đại 
học Luật-
ĐHQGHN 

QĐ công nhận 
học vị và cấp 

bằng số 05/QĐ-
ĐHL ngày 

04/01/2023; cấp 
bằng ngày 
16/01/2023 

5 
Nguyễn Thị 
Tuyết Mai 

 
HVCH 
(chuyên 
ngành 

LL&LSNN
&PL) 

  2021-2022 
Khoa Luật-
ĐHQGHN 

QĐ công nhận 
học vị và cấp 

bằng số 1211/QĐ-
ĐHQGHN ngày 
14/4/2022; cấp 

bằng ngày 
10/5/2022 

6 Phạm Khánh Linh 

 
HVCH 
(chuyên 
ngành 

QTNN-
PCTN) 

  2021-2022 
Khoa Luật - 
ĐHQGHN 

QĐ công nhận 
học vị và cấp 

bằng số 2303/QĐ-
ĐHQGHN ngày 
08/07/2022; cấp 

bằng ngày 
25/7/2022 

7 Phạm Như Quỳnh 

 HVCH 
(chuyên 
ngành 

  2018-2019  

QĐ công nhận 
học vị và cấp 

bằng số 1338/QĐ-
ĐHQGHN ngày 
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TT 
Họ tên NCS 
hoặc HVCH 

Đối tượng 
Trách nhiệm 
hướng dẫn 

Thời gian 
hướng dẫn 

từ …  đến … 

Cơ sở đào 
tạo 

Ngày, tháng, 
năm được cấp 
bằng/có quyết 
định cấp bằng 

NCS HVCH Chính Phụ 

LL&LSNN
&PL) 

04/05/2019; cấp 
bằng ngày 
06/06/2019 

8 Phạm Hồng Lĩnh 

 
HVCH 
(chuyên 
ngành 

LL&LSNN
&PL) 

  2017-2018 
Khoa Luật - 
ĐHQGHN 

QĐ công nhận 
học vị và cấp 

bằng số 431/QĐ-
ĐHQGHN ngày 
25/01/2018; cấp 

bằng ngày 
27/02/2018 

9 Hồ Hải Yến 

 
HVCH 
(chuyên 
ngành 

LL&LSNN
&PL) 

  2017-2018 
Khoa Luật - 
ĐHQGHN 

QĐ công nhận 
học vị và cấp 

bằng số 431/QĐ-
ĐHQGHN ngày 
25/01/2018; cấp 

bằng ngày 
27/02/2018 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên: 

TT Tên sách 

Loại 
sách 
(CK, 
GT, 
TK, 
HD) 

Nhà xuất bản và 
năm xuất bản 

Số 
tác 
giả 

Chủ biên 
Phần biên soạn 
(từ trang … đến 

trang) 

Xác nhận của 
cơ sở GDĐH 
(số văn bản 
xác nhận sử 
dụng sách) 

I Trước khi được công nhận TS 
II Sau khi được công nhận TS 
 Giáo trình (chủ biên và tham gia viết) 

1.  

Giáo trình 
Lịch sử Nhà 
nước và pháp 
luật Việt Nam  

GT 

NXB. Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2017 

ISBN: 
9786046287346 
(Nxb. có uy tín) 

 

11 

Nguyễn 
Minh Tuấn-
Phạm Thị 

Duyên 
Thảo-Mai 
Văn Thắng 

Nguyễn Văn Quân 
viết các Chương VI 
tiết 5 mục I, tiết 2.3 

mục II, mục IV, 
mục V (tr. 372-

403)  
Cùng viết với tác 
giả khác Chương 

VI mục III 
tr. 360-372) 

 

Có văn bản 
xác nhận của 
Trường Đại 
học Luật– 
ĐHQGHN 

 Sách chuyên khảo 
 Tham gia viết 

2.  
Quản trị nhà 
nước trong 

CK Nxb. Khoa học xã hội, 
2023 12 

Đặng Minh 
Đức 

Phần viết của 
các thành viên 

Có văn bản 
xác nhận của 
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TT Tên sách 

Loại 
sách 
(CK, 
GT, 
TK, 
HD) 

Nhà xuất bản và 
năm xuất bản 

Số 
tác 
giả 

Chủ biên 
Phần biên soạn 
(từ trang … đến 

trang) 

Xác nhận của 
cơ sở GDĐH 
(số văn bản 
xác nhận sử 
dụng sách) 

nền kinh tế số 
ở một số nước 
châu Âu 
  

ISBN: 
9786043647266 
(Nxb. có uy tín) 

 

được biên tập 
trộn lẫn với nhau 

Trường Đại 
học Luật– 
ĐHQGHN 

3.  

Luật Hành 
chính Việt 
Nam: từ 
truyền thống 
đến nhà nước 
pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa 

CK 

Nxb. Chính trị Quốc 
gia Sự thật, 2023 

ISBN: 
8935279152681 
(Nxb. có uy tín) 

14 

Vũ Công 
Giao-

Nguyễn 
Quốc Sửu-
Đặng Minh 

Tuấn 
 

Vũ Công Giao-
Nguyễn Văn 
Quân, Bộ máy 
hành chính nhà 
nước trong bối 
cảnh đổi mới 
quản trị quốc 
gia, xây dựng 
Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam 
(tr.132-140) 

Có văn bản 
xác nhận của 
Trường Đại 
học Luật– 
ĐHQGHN 

4.  

Cơ sở lý luận 
và thực tiễn về 
hạn chế quyền 
con người ở 
Việt Nam hiện 
nay  

CK 
Nxb. Khoa học xã hội, 

2022 
ISBN 9786043640861 

(Nxb. có uy tín) 

09 
Nguyễn 

Linh Giang 

Phần viết của 
các thành viên 
được biên tập 
trộn lẫn với nhau 

Có văn bản 
xác nhận của 
Trường Đại 
học Luật– 
ĐHQGHN 

5.  

Nguyên tắc 
trình tự pháp 
luật công 
bằng, hợp lý 
và vai trò bảo 
vệ quyền con 
người 

Ck 

Nxb. Chính trị quốc 
gia Sự thật, 2021 

ISBN 9786045768280 
(Nxb. có uy tín) 

 

12 
Bùi Tiến 

Đạt 

Cùng viết với 
các tác giả khác 

chương 6 (tr. 
223-255) và 

chương 7 
(tr.256-296) 

Có văn bản 
xác nhận của 
Trường Đại 
học Luật– 
ĐHQGHN 

6.  

 
L’étranger, 
Perspectives 
francophones 

CK 

NXB Presses 
Université Toulouse 1 
Capitole (NXB thuộc 
trường Top 500 theo 
bảng xếp hạng QS 

năm 2019) 
ISBN 9782361702076 

 

12 
Nguyen 

Ngoc Dien 

Nguyễn Văn 
Quân, Đinh 
Ngọc Thắng, Le 
droit 
d’associations 
des étrangers : 
regards croisés 
entre la France 
et le Vietnam (tr. 
205-218) 

Có văn bản 
xác nhận của 
Trường Đại 
học Luật– 
ĐHQGHN 
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TT Tên sách 

Loại 
sách 
(CK, 
GT, 
TK, 
HD) 

Nhà xuất bản và 
năm xuất bản 

Số 
tác 
giả 

Chủ biên 
Phần biên soạn 
(từ trang … đến 

trang) 

Xác nhận của 
cơ sở GDĐH 
(số văn bản 
xác nhận sử 
dụng sách) 

7.  

La légistique. 
Perspectives 
francophones 

CK 

NXB Presses 
Université Toulouse 1 
Capitole (NXB trường 

Top 500 theo bảng 
xếp hạng QS năm 

2018) 
ISBN 9782361701840 

 

11 
Nguyen 

Ngoc Dien 

Nguyễn Văn 
Quân, La 
réception et la 
légistique au 
Vietnam : Le droit 
comparé comme 
un moyen 
d’amélioration du 
droit (tr. 89-94) 

Có văn bản 
xác nhận của 
Trường Đại 
học Luật– 
ĐHQGHN 

8.  

 
 
Hiến pháp 
1946: những 
giá trị lịch sử CK 

Nxb. Chính trị quốc 
gia Sự thật, 2017 

ISBN 9786045732281 
(Nxb. có uy tín) 

 
 

22 
Uông Chu 

Lưu 

Nguyễn Văn 
Quân, Dấu ấn 
của Hiến pháp và 
thể chế của nền 
Cộng hoà thứ 3 
của Pháp tới nội 
dung Hiến pháp 
năm 1946 
(tr.371-380) 

Có văn bản 
xác nhận của 
Trường Đại 
học Luật– 
ĐHQGHN 

 Chủ biên và tham gia viết 

9.  

Nhà nước và 
pháp luật 
trong bối cảnh 
toàn cầu hoá 
(275 trang) 

CK 

NXB. Tư pháp, 2023 
ISBN: 

9786048128906 
(Nxb. có uy tín) 

 

01 
Nguyễn 

Văn Quân 
Viết một mình 

Có văn bản 
xác nhận 
của Trường 
Đại học 
Luật – 
ĐHQGHN 
 

10.  

Các lý thuyết 
pháp luật 
đương đại 
trên thế giới 

CK 

NXB. Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2023 

ISBN: 
9786046225256 
(Nxb có uy tín) 

02 

Nguyễn 
Minh 
Tuấn-

Nguyễn 
Văn Quân 

Chương 8 (tr. 
271-294) 

Có văn bản 
xác nhận 
của Trường 
Đại học 
Luật – 
ĐHQGHN 
 

 Sách tham khảo 
 Chủ biên và tham gia viết 

11.  
Pháp luật về 
kiểm soát 
xung đột lợi 

TK 
NXB. Hồng Đức 2020 

ISBN: 
9786043187427 

32 
Nguyễn Thị 
Quế Anh – 

Nguyễn 

Nguyễn Văn 
Quân, “Nhận 
thức chung về 

Có văn bản xác 
nhận của 
Trường Đại 
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TT Tên sách 

Loại 
sách 
(CK, 
GT, 
TK, 
HD) 

Nhà xuất bản và 
năm xuất bản 

Số 
tác 
giả 

Chủ biên 
Phần biên soạn 
(từ trang … đến 

trang) 

Xác nhận của 
cơ sở GDĐH 
(số văn bản 
xác nhận sử 
dụng sách) 

ích trong hoạt 
động công vụ 
trên thế giới và 
ở Việt Nam 

Văn Quân - 
Vũ Công 

Giao - 
Nguyễn 

Hoàng Anh 

xung đột lợi ích 
trong công vụ” 
(tr. 15-26); 
Nguyễn Văn 
Quân, Võ Thị 
Hoài, 
Quy định về 
kiểm soát xung 
đột lợi ích trong 
hoạt động công 
vụ của Cộng hoà 
Pháp (tr. 232-
244) 

học Luật – 
ĐHQGHN 

 Tham gia viết 

12.  

Sự tham gia 
của xã hội vào 
quản trị nhà 
nước và 
phòng, chống 
tham nhũng 
trên thế giới 
và ở Việt Nam 
 

TK 

Nxb. Chính trị quốc 
gia sự thật, 2020. 

ISBN 9786045760185 
(Nxb. có uy tín) 

32 

Nguyễn 
Thị Quế 
Anh – Bùi 
Tiến Đạt – 
Vũ Công 
Giao – 
Nguyễn 
Hoàng 
Anh 

Nguyễn Văn 
Quân, Một số hình 
thức tham gia của 
xã hội trong 
phòng, chống tham 
nhũng (tr. 69-76) 

Có văn bản 
xác nhận của 
Trường Đại 
học Luật – 
ĐHQGHN 

13.  

 
 
 
Pháp quyền 

và chủ nghĩa 
hiến pháp: 
một số vấn đề 
lý luận và thực 
tiễn,  

TK 

Nxb. Chính trị Quốc 
gia Sự thật, 2019. 

ISBN 9786045753019 

(Nxb. có uy tín) 

 

13 
Vũ Công 

Giao - Đặng 
Minh Tuấn  

Đặng Minh Tuấn-
Nguyễn Văn 
Quân, Lịch sử tư 
tưởng về chủ nghĩa 
hợp hiến, (tr. 96-
131); Nguyễn Văn 
Quân, Sự phổ biến 
của chủ nghĩa hiến 
pháp và nhà nước 
pháp quyền như 
một giá trị, chuẩn 
mực quốc tế (tr. 
132-165) 

Có văn bản 
xác nhận của 
Trường Đại 
học Luật – 
ĐHQGHN 

14.  
 

Dịch vụ công: 
một số vấn đề 

TK 
Nxb. Tư pháp 2020  

ISBN 9786048118532 
27 

Vũ Công 
Giao – Bùi 
Tiến Đạt – 

Nguyễn Văn 
Quân, Võ Thị 
Hoài, Pháp luât 

Có văn bản 
xác nhận của 
Trường Đại 
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Trong đó: số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản 
và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên sau 
TS: 02 cuốn sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản - [số 9] – Nhà nước và 
pháp luật trong bối cảnh toàn cầu hoá, NXB. Tư pháp, 2023; Các lý thuyết pháp luật 
đương đại trên thế giới – [số 10], NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. 
Lưu ý: 
- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), nộp lưu 
chiểu, ISBN (nếu có)). 
- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: sách hướng 
dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang…. đến trang…… (ví dụ: 17-56; 145-329). 
6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 
(chỉ thống kê những đề tài ứng viên làm CN/PCN/TK) 

TT Tên sách 

Loại 
sách 
(CK, 
GT, 
TK, 
HD) 

Nhà xuất bản và 
năm xuất bản 

Số 
tác 
giả 

Chủ biên 
Phần biên soạn 
(từ trang … đến 

trang) 

Xác nhận của 
cơ sở GDĐH 
(số văn bản 
xác nhận sử 
dụng sách) 

lý luận, pháp lý 
và thực tiễn 

(Nxb. có uy tín) Nguyễn Thị 
Minh Hà 

điều chỉnh dịch 
vụ công tại 
Cộng hoà Pháp 
(tr. 322-338) 

học Luật – 
ĐHQGHN 

15.  

Một số vấn đề 
lý luận và 
kinh nghiệm 
quốc tế về 
quản trị công 

TK 

Nxb. Tư pháp, 2019 
ISBN 9786048116422 

(Nxb. có uy tín) 

 

 

16 

Nguyễn Thị 
Quế Anh – 
Vũ Công 
Giao – 
Nguyễn 

Hoàng Anh 

Nguyễn Văn 
Quân, Một số 
tác động của 
quản trị nhà 
nước hiện đại tới 
pháp luật (tr.73-
83) 

Có văn bản 
xác nhận của 
Trường Đại 
học Luật – 
ĐHQGHN 

 Sách Kỷ yếu Hội thảo quốc tế uy tín, có phản biện 

TT 
Tên nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ (CT, ĐT...) 

CN/PCN/TK 
Mã số và cấp quản 

lý 
Thời gian 
thực hiện 

Thời gian nghiệm 
thu (ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại KQ 
I Trước khi được công nhận TS 
II Sau khi được công nhận TS 

1 

 
 
ĐT NCKH cấp cơ sở 
Pháp luật trong nhà nước 
pháp quyền: một số vấn đề 
lý luận và thực tiễn 
 

CN - Mã số: KL.16.03 
- Tổ chức chủ trì: 

Khoa Luật, Đại học 
Quốc gia Hà Nội 

- Quyết định giao 
nhiệm vụ: số 

286/QĐ-KL ngày 

2016-2017 Quyết định thành lập 
Hội đồng nghiệm 
thu đề tài NCKH cấp 
Khoasố 261/QĐ-KL 
ngày 26 tháng 5 năm 
2017. 
Hội đồng nghiệm 
thu họp ngày 16 
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- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; TK: 
Thư ký. 
7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa 
học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế): 
7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:  
7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo 
cáo khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế): 

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:  

TT 
Tên nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ (CT, ĐT...) 

CN/PCN/TK 
Mã số và cấp quản 

lý 
Thời gian 
thực hiện 

Thời gian nghiệm 
thu (ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại KQ 
06/6/2016 của Chủ 
nhiệm Khoa Luật 

tháng 6 năm 2017. 
Xếp loại: Tốt 

2 

 
ĐT NCKH cấp cơ sở 
Một số vấn đề lý luận và 
thực tiễn về bộ máy hành 
chính nhà nước địa 
phương: kinh nghiệm quốc 
tế và liên hệ với Việt Nam 

CN - Tổ chức chủ trì: 
Học viện Khoa học 

xã hội 
- Hợp đồng số 

02/HĐ-HVKHXH 
ngày 14/4/2015 
giữa Học viện 
KHXH và TS. 

Nguyễn Văn Quân 

2015 Quyết định thành lập 
Hội đồng nghiệm 
thu đề tài số: 
3907/QĐ-
HVKHXH ngày 
16/9/2015 của Giám 
đốc Học viện KHXH 
(Hội đồng nghiệm 
thu họp ngày 
9/11/2015) 
Xếp loại: Đạt yêu 
cầu 

3 

 
ĐT NCKH cấp Đaị học 

Quốc gia Hà Nội 
Tổ chức và thực hiện quyền 
lập pháp theo tinh thần của 
Hiến pháp năm 2013 

 

Thành viên 
tham gia 

Giấy chứng nhận 
hoàn thành nhiệm vụ 

KH&CN cấp Đại 
học Quốc gia Hà 

Nội ngày 18/6/2024 

2021-2022 

Quyết định thành lập 
Hội đồng đánh giá, 
nghiệm thu đề tài 
cấp ĐHQGHN fsố 
1968/QĐ-
ĐHQGHN ngày 
14/6/2022, Hội đồng 
nghiệm thu họp ngày 
08/7/2022. Xếp loại: 
tốt 

4 

ĐT NCKH cấp quốc gia 
(Nafosted): Nguyên tắc 
thủ tục pháp lý chặt chẽ và 
vai trò bảo vệ quyền con 
người ở Việt Nam 

Thành viên 
tham gia 

Mã số 505.01-
2018.300 

 

2019-2021 Giấy chứng nhận 
Đăng ký kết quả 
thực hiện nhiệm vụ 
khoa học và công 
nghệ sử dụng ngân 
sách nhà nước ký 
ngày 17 tháng 12 
năm 2021. Xếp loại: 
đạt yêu cầu 
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TT Tên bài báo/báo cáo KH 
Số 
tác 
giả 

Là 
tác 
giả 

chính 

Tên tạp chí hoặc kỷ 
yếu khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 
chí quốc tế 
uy tín: ISI, 
Scopus (IF, 

Qi)  

Số lần 
trích 
dẫn 

(khôn
g tính 

tự 
trích 
dẫn) 

Tập, số, 
trang 

Tháng, 
năm 

công bố 

I Trước khi được công nhận TS 

II Sau khi được công nhận TS 

 Bài báo khoa học trên Tạp chí quốc tế uy tín (ISI-Scopus) 

1.  

Quan Van Nguyen, 
Universality of the Rule of 
Law as an International 
Standard: Transplanting 
the Rule of Law in Vietnam 
 

01 X 

International Journal 
of Religion1 

ISSN: 2633-352X 
(Print) E-ISSN:2633-

3538 

 
 

Scopus Q3  

Vol 5, 
numero 

11 
 

6/2024 

2.  

Quan Van Nguyen, 
Sébastien Lafrance, Cu 
Thanh Vu, China’s Social 
Credit System: A 
Challenge to Human 
Rights 

03 X 

Revista de Direito, 
Estado e 

Telecomunicações2 
(Law, State and 

telecommunications 
review) ISSN: 1984-

9729 
 

Scopus Q3 
 

 

Volume 
15, 2023, 
tr.99-116. 
 

9/2023 

3.  

Van Quan Nguyen, 
Sébastien Lafrance, Hien 
Ho Ngoc, Hoang Anh 
Nguyen, Legal and Social 
Challenges Posed by the 
Social Credit System in 
China 

04 X 

 
International Journal 

of Innovation, 
Creativity and 

Change3 
ISSN: 2201-1323 

(online) 
 
 

 
Scopus Q2 
 

 

Volume 
14, Issue 
5, tr. 413-

428. 
 

11/2020 

 Bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế khác 

4.  
Nguyen, Q. V., Vu, C. T.., 
& Nguyen, M.-A. T. 
(2024), Criminal Liability 

03 X 
Lex Humana 

(ISSN 2175-0947) 
  

Vol 
16(1),514

–534. 
1/2024 

 
1 https://ijor.co.uk/ijor/article/view/5416  
2 https://periodicos.unb.br/index.php/RDET/article/view/44770 
3 https://www.ijicc.net/images/Vol_14/Iss_5/14527_Nguyen_2020_E_R.pdf 



13 
 

TT Tên bài báo/báo cáo KH 
Số 
tác 
giả 

Là 
tác 
giả 

chính 

Tên tạp chí hoặc kỷ 
yếu khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 
chí quốc tế 
uy tín: ISI, 
Scopus (IF, 

Qi)  

Số lần 
trích 
dẫn 

(khôn
g tính 

tự 
trích 
dẫn) 

Tập, số, 
trang 

Tháng, 
năm 

công bố 

of Legal Persons in 
Vietnam: A Reluctant 
Transplant 
 

5.  

Nguyen Van Quan, 
Nguyen Thi Que Anh, 
Tabac et tabagisme au 
Vietnam : approche 
historique et sociologique 

02 X 

Les cahiers du droit 
de la santé 

ISBN 
9782386120039 

 

  
Numéro 

34 
tr.43-52 

1/2024 

6.  

Van Quan Nguyen, Enjeux 
de la vaccination pour 
lutter contre la COVID-19 
au Vietnam 

01 X 

Les Cahiers de 
droit de la santé 

ISBN 
9782848749266 

  
Numéro 
33, 2021 

6/2021 

7.  

Nguyễn Văn 
Quân, Monopol médical 
au Vietnam : entre 
principe et réalité 
 

01  

Les Cahiers de 
droit de la santé, 

ISBN 
9782848748108 

  
Numéro 

28, tr.221-
231. 

2019 

8.  

Nguyễn Văn Quân, La 
sécurité alimentaire au 
Vietnam selon l’approche 
de la sécurité non 
traditionnelle  

01 X 

Les Cahiers de droit 
de la santé 

ISBN 
9782848748047 

  

Numéro 
27, 

tr.145-158 
 

1/2018 

9.  

Nguyễn Thị Quế Anh, 
Nguyễn Văn Quân, La 
politique publique de 
prévention et de lutte 
contre les effets négatifs 
de l’alcool au Vietnam, 
depuis l’époque coloniale 

02 
Đồng 
TG 

Les Cahiers de droit 
de la santé 

ISBN 
9782848747750 

 

  
Numéro 

26 
tr.137-156 

9/2018 

10.  

Trịnh Quốc Toản, Nguyễn 
Văn Quân, La protection 
intellectuelle de la 
médecine traditionnelle au 
Vietnam 

02 
Đồng 
TG 

Les Cahiers de droit 
de la santé 

ISBN : 978-2-84874-
669-2 

  
Hors-série 
tr.81-88 

10/ 2016 

 Bài báo khoa học quốc gia được HĐGSNN tính điểm 
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TT Tên bài báo/báo cáo KH 
Số 
tác 
giả 

Là 
tác 
giả 

chính 

Tên tạp chí hoặc kỷ 
yếu khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 
chí quốc tế 
uy tín: ISI, 
Scopus (IF, 

Qi)  

Số lần 
trích 
dẫn 

(khôn
g tính 

tự 
trích 
dẫn) 

Tập, số, 
trang 

Tháng, 
năm 

công bố 

11.  

Nguyễn Văn Quân, Vai trò 
của trí tuệ nhân tạo trong 
việc nâng cao chất lượng 
xét xử, Tạp chí Kiểm sát, 
số 11/2024 

01  
Tạp chí Kiểm sát 

 
  

số 11 
tr.61-64 

6/2024 

12.  

Nguyễn Văn Quân, Đỗ 
Giang Nam, Bùi Tiến 
Đạt, Hiến pháp và luật : 
kinh nghiệm từ một số 
quốc gia châu Âu và gợi 
mở cho Việt Nam 

03 
Đồng 
TG 

Tạp chí Khoa học 
pháp lý 

  
số 2 

tr.1--9 
2/2024 

13.  

Nguyễn Văn Quân, Bàn 
về xu hướng lạm phát 
pháp luật trong xã hội 
hiện đại 

01  
Tạp chí Nhà nước 

và pháp luật 
  

số 04 
tr. 3-12 

 
4/2023 

14.  

Vũ Thành Cự, Nguyễn 
Văn Quân, Cấy ghép 
pháp luật ở Việt Nam 

02 
Đồng 
TG 

Tạp chí Khoa học 
ĐHQGHN 

(Chuyên san Luật 
học) 

  
số 2 

tr. 72-82 
06/2023 

15.  

Nguyễn Văn Quân, Mối 
liên hệ giữa quản trị tốt 
và phòng, chống tham 
nhũng 
 

01  Tạp chí Nội chính   
số 10 

tr. 53-59 
10/2022 

16.  

Nguyễn Văn Quân, Vận 
động và biến đổi của vai 
trò và chức năng của nhà 
nước trong bối cảnh toàn 
cầu hoá 

01  
Tạp chí Khoa học 

pháp lý 
  

số 2 
tr.1-12. 

02/2022 

17.  

Nguyễn Văn Quân, Một 
số tiêu chuẩn của pháp 
luật trong nhà nước pháp 
quyền dưới góc độ bảo vệ 
quyền con người 

01  
Tạp chí Pháp luật 

về quyền con 
người 

  
số 4 (20) 
tr. 57-66 

4/2021 

18.  Nguyễn Văn Quân, Vũ 
Công Giao, Quản trị quốc 

02 
Đồng 
TG 

Tạp chí Nghiên 
cứu Lập pháp 

  
số 19 
(443) 

10/2021 
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TT Tên bài báo/báo cáo KH 
Số 
tác 
giả 

Là 
tác 
giả 

chính 

Tên tạp chí hoặc kỷ 
yếu khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 
chí quốc tế 
uy tín: ISI, 
Scopus (IF, 

Qi)  

Số lần 
trích 
dẫn 

(khôn
g tính 

tự 
trích 
dẫn) 

Tập, số, 
trang 

Tháng, 
năm 

công bố 

gia tốt là tiền đề để quản 
trị khủng hoảng: Phân 
tích từ nỗ lực đối phó với 
đại dịch Covid-19 ở Việt 
Nam  

tr. 3-9 

19.  

Vũ Công Giao, Nguyễn 
Văn Quân, Quản trị 
quốc gia theo tinh thần 
Văn kiện Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ XIII: 
Bước tiến mới và yêu câu 
mới 

02 
Đồng 
TG 

Tạp chí Nhà nước 
và pháp luật 

  
số 

19/2021 
tr.3-14 

9/2021 

20.  
Nguyễn Văn Quân, Lạm 
phát pháp luật và quyền 
con người 

01  
Tạp chí Khoa học 

pháp lý 
  

số 05 
tr.23-30 

5/2020 

21.  

Nguyễn Văn Quân, 
Nguyễn Bích Thảo, Các 
quyền thủ tục công bằng 
trong tố tụng dân sự ở 
một số quốc gia trên thế 
giới và Việt Nam 

01 X 

Tạp chí Khoa học 
ĐHQGHN 

(Chuyên san Luật 
học) 

  
Tập 36 

số 1 
tr. 51-62 

3/2020 

22.  

Nguyễn Văn Quân, 
Nguyễn Linh Giang, An 
toàn pháp lý – một yêu 
cầu trong xây dựng nhà 
nước pháp quyền và bảo 
đảm quyền con người  

02 
Đồng 
TG 

Tạp chí Nhà nước 
và Pháp luật 

  
số 06 
tr. 3-9 

6/2020 

23.  

Nguyễn Văn Quân, Tiêu 
chí hạn chế quyền con 
người vì lý do trật tự công 
cộng trong pháp luật một 
số nước trên thế giới 

01  
Tạp chí Nghiên 

cứu lập pháp 
  

số 14 
(390) 

tr. 58-63 
7/2019 

24.  

Nguyễn Văn Quân, Bùi 
Phú Châu, Ứng dụng trí 
tuệ nhân tạo và tác động 
tới quyền con người: góc 

02 X 
Tạp chí Nhà nước 

và pháp luật 
  

số 7/2019, 
tr.58-63 

7/2019 
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TT Tên bài báo/báo cáo KH 
Số 
tác 
giả 

Là 
tác 
giả 

chính 

Tên tạp chí hoặc kỷ 
yếu khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 
chí quốc tế 
uy tín: ISI, 
Scopus (IF, 

Qi)  

Số lần 
trích 
dẫn 

(khôn
g tính 

tự 
trích 
dẫn) 

Tập, số, 
trang 

Tháng, 
năm 

công bố 

nhìn từ mô hình đánh giá 
tín nhiệm xã hội (SCS) ở 
Trung Quốc 

25.  
Nguyễn Văn Quân, Tác 
động của trí tuệ nhân tạo 
tới nghề luật sư 

01  Tạp chí Nghề luật   
số 5/2019, 
tr.69-72 

10/2019 

26.  

Nguyễn Văn Quân, Vũ 
Công Giao, Chính phủ 
điện tử và quản trị nhà 
nước hiện đại 

02 
Đồng 
TG 

Tạp chí Khoa học 
ĐHQGHN 

(Chuyên san Luật 
học) 

  
Tập 35, số 
3 tr.42-51. 

9/2019 

27.  

Nguyễn Văn Quân, Về 
xác định người đại diện 
của pháp nhân trong Bộ 
luật Tố tụng hình sự 2015 

01  
Tạp chí Toà án 

nhân dân 
  

số 18 tr. 
42-44, 48. 

9/2018 

28.  

Nguyễn Văn Quân, Mở 
rộng nguồn pháp luật 
đảm bảo quyền tiếp cận 
công lý tại Việt Nam 

01  
Tạp chí Nghiên 

cứu lập pháp 
  

số 
17/2018, 
tr.10-18 

9/2018 

29.  

Nguyễn Văn Quân, Vai 
trò của tổ chức xã hội 
trong quản trị nhà nước 
hiện nay 

01  Tạp chí Luật học   
số 7 

tr. 52-61. 
7/2018 

30.  

Nguyễn Văn Quân, Chất 
lượng của pháp luật 
trong nhà nước pháp 
quyền 

01  
Tạp chí Khoa học 

pháp lý 
  

số 5 
tr. 3-9 

5/2018 

31.  

Nguyễn Văn Quân, Góp 
phần nhận thức lại về 
khái niệm trách nhiệm 
pháp lý  

01  

Tạp chí Khoa học 
ĐHQGHN 

(Chuyên san Luật 
học) 

  
tập 34 số 1 

tr.49-55 
3/2018 

32.  

Nguyễn Văn Quân, Xác 
định người đại diện của 
pháp nhân trong tố tụng 
hình sự ở Cộng hòa Pháp 
và một vài gợi ý cho Việt 
Nam 

01  
Tạp chí Nghiên 
cứu Lập pháp 

  
số 3+4 
tr.121-
126. 

2/2018 
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TT Tên bài báo/báo cáo KH 
Số 
tác 
giả 

Là 
tác 
giả 

chính 

Tên tạp chí hoặc kỷ 
yếu khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 
chí quốc tế 
uy tín: ISI, 
Scopus (IF, 

Qi)  

Số lần 
trích 
dẫn 

(khôn
g tính 

tự 
trích 
dẫn) 

Tập, số, 
trang 

Tháng, 
năm 

công bố 

33.  
Nguyễn Văn Quân, Quản 
trị nhà nước trong bối 
cảnh toàn cầu hóa 

01  
Tạp chí Quản lý 

nhà nước 
  

số 12 
(263) 

tr.18-22. 
12/2017 

34.  

Nguyễn Văn Quân, 
Nguồn gốc và sự phát 
triển của nguyên tắc quản 
trị tốt 

01  

Tạp chí Khoa học 
ĐHQGHN 

(Chuyên san Luật 
học) 

  
Tập 33, số 

1 
3/2017 

35.  

Nguyễn Văn Quân, Yêu 
cầu về an toàn pháp lý 
trong nhà nước pháp 
quyền 

01  Tạp chí Luật học   
số 9 

tr.37-45. 
9/2016 

36.  

Nguyễn Hoàng Anh, 
Nguyễn Văn Quân, 
Pháp luật về biểu tình của 
Cộng hoà Pháp  

02 
Đồng 
TG 

Nghiên cứu lập 
pháp 

  
số 

12/2016 
tr.60-64 

6/2016 

37.  

Nguyễn Văn Quân, Về 
loại hình Hội không có tư 
cách pháp nhân và một số 
góp ý cho dự thảo luật về 
Hội 

01  
Tạp chí Nhà nước 

và Pháp luật 
 

  
số 02 

tr. 72-76 
2/2016 

38.  

Nguyễn Hoàng Anh, 
Nguyễn Văn Quân, Về 
quy chế pháp lý của dịch 
vụ công  

02 
Đồng 
TG 

Tạp chí Quản lý 
nhà nước 

  
số 

01/2016 
01/2026 

39.  
Nguyễn Văn Quân, Nhà 
nước pháp quyền như một 
chuẩn mực quốc tế 

01  Tạp chí Luật học,   
11/2015, 
tr.25-34. 

11/2015 

40.  

Nguyễn Văn Quân, Triết 
học pháp luật trong mối 
quan hệ với Lý luận 
chung về nhà nước và 
pháp luật  

01  

Tạp chí Khoa học 
ĐHQGHN 

(Chuyên san Luật 
học) 

  
Tập 31, Số 
3 (2015) 
tr. 60-69. 

9/2015 

41.  
Nguyễn Văn Quân, Tội 
hiếp dâm trong luật hình 
sự Pháp và khái niệm 

01  Tạp chí Kiểm Sát   
Số 18 

tr. 45-49. 
9/2015  
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TT Tên bài báo/báo cáo KH 
Số 
tác 
giả 

Là 
tác 
giả 

chính 

Tên tạp chí hoặc kỷ 
yếu khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 
chí quốc tế 
uy tín: ISI, 
Scopus (IF, 

Qi)  

Số lần 
trích 
dẫn 

(khôn
g tính 

tự 
trích 
dẫn) 

Tập, số, 
trang 

Tháng, 
năm 

công bố 

“hiếp dâm” trong pháp 
luật Việt Nam 

42.  

Nguyễn Văn Quân, Khái 
niệm về hội trong pháp 
luật cộng hòa Pháp và 
góp ý hoàn thiện khái 
niệm về hội của Việt Nam  

01  
Tạp chí Nghiên 
cứu Lập pháp 

 
  

số 21 
(301) 

tr. 60-65. 
2015 

43.  

Nguyễn Văn Quân, Nhà 
nước pháp quyền – nhận 
thức của cộng đồng quốc 
tế  

01  
Tạp chí Nhà nước 

và Pháp luật 
  

 
số 7 

tr. 73-78. 
7/2015 

44.  

Nguyễn Văn Quân, Ảnh 
hưởng của Bộ luật Dân 
sự Pháp đối với Bộ luật 
Dân sự đầu tiên của Nhật 
Bản 

01  
Tạp chí Nghiên 

cứu Đông Bắc Á 
  

số 03(169) 
tr. 51-60. 

3/2015 

 Báo cáo khoa học trong Kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện, xuất bản bằng tiếng Anh 

45.  

Nguyen Van Quan, Vu 
Cong Giao, Good 
Governance as a premis 
for crisis governance: An 
Analysis from Vietnam’s 
current efforts to cope 
with the Covid-19 
Pandemic 

02 
Đồng 
TG 

Governing the 
Substainable 
development 
process in the 

context of Covid-
19 Pandemic, 
Conference 
proceedings, 

Political Theory 
Publishing House, 

2022, ISBN: 
9786049629310 

  tr.80-89 1/2022 

 
- Trong đó: số lượng và thứ tự bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín mà 
ƯV là tác giả chính sau khi được công nhận TS: 03 (các bài báo số 01-02-03) 
Bài báo số 01: Quan Van Nguyen, Universality of the Rule of Law as an International 
Standard: Transplanting the Rule of Law in Vietnam, International Journal of Religion 
ISSN: 2633-352X (Print) E-ISSN:2633-3538; Scopus Q3. 
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Bài báo số 02: Quan Van Nguyen, Sébastien Lafrance, Cu Thanh Vu, China’s Social 
Credit System:A Challenge to Human Rights, Revista de Direito, Estado e 
Telecomunicações (Law, State and telecommunications review) ISSN: 1984-9729; Scopus 
Q3.  
Bài báo số 03: Van Quan Nguyen, Sébastien Lafrance, Hien Ho Ngoc, Hoang Anh 
Nguyen, Legal and Social Challenges Posed by the Social Credit System in China, 
International Journal of Innovation, Creativity and Change; ISSN: 2201-1323(online) 
Scopus Q2 (thuộc danh mục Scopus từ 2013 đến hết năm 2020). 
(Nếu một trong số các bài báo này  không được công nhận là bài báo khoa học thứ 3 trên 
tạp chí quốc tế uy tín sau khi được công nhận tiến sĩ, ứng viên đề xuất 01 sách chuyên 
khảo của NXB có uy tín thay thế - như nêu chi tiết ở mục 9 dưới đây). 
7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành thuộc 
ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg) 

TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 
tác 
giả 

Là tác 
giả 

chính  

Tên tạp chí 
hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 
hoặc ISBN 

Thuộc danh 
mục tạp chí uy 
tín của ngành  

Tập, số, 
trang 

Tháng, 
năm 

công bố 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 
1        
II Sau khi được công nhận PGS/TS 
1        

- Trong đó: số lượng và thứ tự bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín của ngành 
mà ƯV là tác giả chính sau TS: ………………………………………………….… 
7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

TT 
Tên bằng độc quyền sáng 

chế, giải pháp hữu ích 
Tên cơ 

quan cấp 
Ngày tháng 

năm cấp 
Tác giả chính/ 
đồng tác giả 

Số tác giả 

1      
…      

- Trong đó: số bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp, là tác giả chính sau khi 
được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS (ghi rõ số thứ tự): ……………………… 
7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng 
quốc gia, quốc tế 

TT 

Tên tác phẩm nghệ 
thuật, thành tích 

huấn luyện, thi đấu 
TDTT 

Cơ quan/tổ chức 
công nhận 

Văn bản công 
nhận (số, ngày, 

tháng, năm) 

Giải thưởng cấp 
Quốc gia/Quốc tế 

Số tác giả 

1      
...      

- Trong đó: số tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu đạt giải thưởng quốc tế, là 
tác giả chính/hướng dẫn chính sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS (ghi rõ 
số thứ tự):  ..………………………………………………………………………………. 
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8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương 
trình/dự án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học 
đã được đưa vào áp dụng thực tế:  

TT 
Chương trình đào tạo, 

chương trình nghiên cứu 
ứng dụng KHCN 

Vai trò ƯV 
(Chủ trì/ 

Tham gia) 

Văn bản 
giao 

nhiệm vụ 
(số, ngày, 

tháng, 
năm) 

Cơ quan 
thẩm định, 
đưa vào sử 

dụng 

Văn bản 
đưa vào 
áp dụng 
thực tế  

Ghi chú 

1 

CTĐT Thạc sĩ Luật, 
chuyên ngành Lý luận và 
lịch sử Nhà nước và pháp 
luật (định hướng ứng 
dụng) 

Tham gia 
(xây dựng đề 

cương học 
phần) 

2017 

Đại học 
Quốc gia 
Hà Nội  

Đang áp dụng 
(từ năm 2020) 

2 

CTĐT Thạc sĩ Luật, 
chuyên ngành Quản trị nhà 
nước và phòng, chống 
tham nhũng 

Tham gia (xây 
dựng đề cương 

học phần) 
2017 

Đại học 
Quốc gia 
Hà Nội 

 

Đang áp dụng 
(từ năm 2018) 

3 

Các CTĐT đại học ngành 
Luật học hệ chuẩn, Luật 
học hệ chất lượng cao 
 

Tham gia (điểu 
chỉnh và hoàn 
thiện CTĐT 

theo CĐR, xây 
dựng và sửa đổi 
đề cương học 

phần) 

2018 
2019 
2020 
2021 

Đại học 
Quốc gia 
Hà Nội 

 

Đang áp dụng 

4 
CTĐT đại học ngành Luật 
kinh doanh 

Tham gia (xây 
dựng đề cương 

học phần) 

2018 
2020 

Đại học 
Quốc gia 
Hà Nội 

 
Đang áp dụng 

5 
CTĐT đại học ngành Luật 
thương mại quốc tế 

Tham gia 
(xây dựng đề 

cương học 
phần) 

2019 
2021 

Đại học 
Quốc gia 
Hà Nội 

 

Đang áp dụng 
(từ năm 2019) 

 
9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay 
thế*: 
a) Thời gian được bổ nhiệm PGS 
Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): …………………… 
b) Hoạt động đào tạo 
- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (ƯV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng): ………… 
- Giờ giảng dạy 
+ Giờ giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): …………. 
+ Giờ chuẩn giảng dạy không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): ……………………… 
- Hướng dẫn chính NCS/HVCH/CK2/BSNT: 
+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (ƯV chức danh GS)            
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Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu: .. 
+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT 
(ƯV chức danh PGS)     
Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng 
ThS/CK2/BSNT bị thiếu:  ……………………………………………………………………. 
c) Nghiên cứu khoa học 
- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (ƯV chức danh GS)                           
Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu: .. 
- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS)      
Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu: … 
- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS:  
+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được:    03 CTKH;  04 CTKH      
Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB. có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế 
cho việc ƯV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định: …………………………. 
+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được:   02 CTKH     
Nếu một bài báo không được công nhận là bài báo khoa học thứ 3 trên tạp chí quốc tế uy tín 
sau khi được công nhận tiến sĩ, tôi xin đề xuất sách chuyên khảo của NXB có uy tín thay 
thế cho việc ƯV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định:  

[1] Nguyễn Văn Quân (chủ biên, viết một mình), Nhà nước và pháp luật trong bối cảnh 
toàn cầu hoá, NXB. Tư pháp, 2023 [sách số 09] (275 trang;). Nxb. có uy tín. 

[2] Hoặc trong trường hợp đề xuất trên không được chấp nhận: chương trách trong  
sách chuyên khảo của NBX có uy tín: Các lý thuyết pháp luật đương đại trên thế giới – [số 
10], NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023, Ứng viên là đồng chủ biên và viết chương 8 (tr. 
271-294), Nxb. có uy tín. 
Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự, 
các tiêu chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học sẽ được bù 
bằng điểm từ các bài báo khoa học theo quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg. 
d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS) 
- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo: …………………………………………. 
- Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo: ……………………………… 
C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 
CHỨC DANH:  
Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 
 Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2024 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

 
Nguyễn Văn Quân 

 

 

 

 

  

 


